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I Đại học chính quy 3.217
a. Chương trình đại trà

Tốt nghiệp vượt 39
1 Điện công nghiệp 2010-2014 3 0% 0% 3 100% 0% 53%
2 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 1 0% 0% 1 100% 0% 70%
3 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2010-2014 23 0% 0% 23 100% 0% 89%
4 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2010-2014 7 0% 0% 7 100% 0% 61%
5 Quản lý Công nghiệp 2010-2014 5 0% 0% 5 100% 0% 72%

Tốt nghiệp đúng tiến độ 2.171 1.084
1 Cơ tin kỹ thuật 2010-2014 24 3 0% 0 0% 3 100% 0 0% 67%
2 Thiết kế máy 2010-2014 25 9 0% 0 0% 9 100% 0 0% 80%
3 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2010-2014 76 35 0% 0 0% 35 100% 0 0% 89%
4 Công nghệ Môi trường 2010-2014 80 52 0% 1 2% 50 96% 1 2% 30%
5 Công nghệ Thực phẩm 2010-2014 84 75 0% 6 8% 69 92% 0 0% 47%
6 Công nghệ Điện tử viễn thông 2010-2014 84 26 0% 0 0% 26 100% 0 0% 56%
7 Kỹ thuật  Nữ công 2010-2014 28 19 0% 1 5% 18 95% 0 0% 58%
8 Thiết kế thời trang 2010-2014 38 19 0% 6 32% 13 68% 0 0% 68%
9 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 160 71 0% 3 4% 68 96% 0 0% 67%
10 Điện công nghiệp 2010-2014 160 66 0% 0 0% 64 97% 2 3% 53%
11 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 174 75 0% 1 1% 73 97% 1 1% 70%
12 Kỹ thuật Công nghiệp 2010-2014 51 16 0% 1 6% 15 94% 0 0% 69%
13 Cơ khí động lực 2010-2014 151 61 0% 1 2% 60 98% 0 0% 69%
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14 Kỹ thuật In 2010-2014 49 41 0% 0 0% 38 93% 3 7% 92%
15 Công nghệ may 2010-2014 63 47 0% 1 2% 46 98% 0 0% 87%
16 Công nghệ Thông Tin 2010-2014 132 46 0% 2 4% 43 93% 1 2% 88%
17 Cơ điện tử 2010-2014 88 25 0% 1 4% 24 96% 0 0% 54%
18 Công nghệ tự động 2010-2014 102 40 0% 1 3% 39 98% 0 0% 67%
19 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2010-2014 177 111 0% 9 8% 100 90% 2 2% 61%
20 Công nghệ Điện tự động 2010-2014 64 13 0% 0 0% 13 100% 0 0% 66%
21 Công nghệ kỹ thuật máy tính 2010-2014 64 8 0% 0 0% 8 100% 0 0% 55%
22 Tiếng Anh 2010-2014 71 48 0% 1 2% 46 96% 1 2% 58%
23 Quản lý Công nghiệp 2010-2014 133 104 0% 2 2% 99 95% 3 3% 72%
24 Kế toán 2010-2014 93 74 0% 11 15% 63 85% 0 0% 58%

Sinh viên năm trước về thi lại 781
1 Điện công nghiệp 2003-2007 1 0% 0% 0 0% 1 100% 53%
2 Kỹ thuật Công nghiệp 2005-2009 2 0% 0% 0 0% 2 100% 69%
3 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 67%
4 Điện công nghiệp 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 53%
5 Cơ khí Chế tạo máy 2006-2010 3 0% 0% 0 0% 3 100% 70%
6 Cơ khí động lực 2006-2010 2 0% 0% 0 0% 2 100% 69%
7 Cơ tin kỹ thuật 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 67%
8 Thiết kế máy 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 80%
9 Công nghệ tự động 2006-2010 2 0% 0% 0 0% 2 100% 67%
10 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 61%
11 Công nghệ Thực phẩm 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 47%
12 Công nghệ Điện tử viễn thông 2006-2010 1 0% 0% 0 0% 1 100% 56%
13 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2007-2011 11 0% 0% 4 36% 7 64% 67%
14 Điện công nghiệp 2007-2011 17 0% 0% 1 6% 16 94% 53%
15 Cơ khí Chế tạo máy 2007-2011 9 0% 0% 2 22% 7 78% 70%
16 Kỹ thuật Công nghiệp 2007-2011 9 0% 0% 1 11% 8 89% 69%
17 Cơ khí động lực 2007-2011 10 0% 0% 1 10% 9 90% 69%
18 Cơ tin kỹ thuật 2007-2011 3 0% 0% 1 33% 2 67% 67%
19 Kỹ thuật In 2007-2011 3 0% 0% 2 67% 1 33% 92%
20 Công nghệ may 2007-2011 2 0% 0% 2 100% 0 0% 87%
21 Công nghệ Thông Tin 2007-2011 4 0% 0% 0 0% 4 100% 88%
22 Cơ điện tử 2007-2011 4 0% 0% 2 50% 2 50% 54%
23 Công nghệ tự động 2007-2011 3 0% 0% 1 33% 2 67% 67%
24 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2007-2011 3 0% 0% 1 33% 2 67% 89%
25 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2007-2011 6 0% 0% 1 17% 5 83% 61%
26 Công nghệ Môi trường 2007-2011 2 0% 0% 1 50% 1 50% 30%
27 Công nghệ Điện tử viễn thông 2007-2011 2 0% 0% 1 50% 1 50% 56%
28 Công nghệ Điện tự động 2007-2011 8 0% 0% 5 63% 3 38% 66%



29 Công nghệ kỹ thuật máy tính 2007-2011 1 0% 0% 0 0% 1 100% 55%
30 Kế toán 2007-2011 1 0% 0% 0 0% 1 100% 58%
31 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2008-2012 12 0% 0% 10 83% 2 17% 67%
32 Điện công nghiệp 2008-2012 18 0% 0% 3 17% 15 83% 53%
33 Cơ khí Chế tạo máy 2008-2012 14 0% 0% 9 64% 5 36% 70%
34 Kỹ thuật Công nghiệp 2008-2012 6 0% 0% 3 50% 3 50% 69%
35 Cơ khí động lực 2008-2012 17 0% 0% 11 65% 6 35% 69%
36 Thiết kế máy 2008-2012 6 0% 0% 2 33% 4 67% 80%
37 Kỹ thuật In 2008-2012 3 0% 0% 0 0% 3 100% 92%
38 Công nghệ may 2008-2012 1 0% 0% 1 100% 0 0% 87%
39 Công nghệ Thông Tin 2008-2012 9 0% 0% 3 33% 6 67% 88%
40 Cơ điện tử 2008-2012 6 0% 0% 2 33% 4 67% 54%
41 Công nghệ tự động 2008-2012 6 0% 0% 4 67% 2 33% 67%
42 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2008-2012 4 0% 0% 3 75% 1 25% 89%
43 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2008-2012 7 0% 0% 1 14% 6 86% 61%
44 Công nghệ Môi trường 2008-2012 1 0% 0% 1 100% 0 0% 30%
45 Công nghệ Thực phẩm 2008-2012 3 0% 0% 0 0% 3 100% 47%
46 Công nghệ Điện tử viễn thông 2008-2012 12 0% 0% 6 50% 6 50% 56%
47 Công nghệ Điện tự động 2008-2012 11 0% 0% 7 64% 4 36% 66%
48 Công nghệ kỹ thuật máy tính 2008-2012 15 0% 0% 3 20% 12 80% 55%
49 Tiếng Anh 2008-2012 4 0% 0% 1 25% 3 75% 58%
50 Quản lý Công nghiệp 2008-2012 9 0% 0% 3 33% 6 67% 72%
51 Kế toán 2008-2012 2 0% 0% 1 50% 1 50% 58%
52 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2013 51 0% 0% 44 86% 7 14% 67%
53 Điện công nghiệp 2009-2013 57 0% 0% 44 77% 13 23% 53%
54 Cơ khí Chế tạo máy 2009-2013 41 0% 0% 40 98% 1 2% 70%
55 Kỹ thuật Công nghiệp 2009-2013 21 0% 0% 19 90% 2 10% 69%
56 Cơ khí động lực 2009-2013 32 0% 0% 26 81% 6 19% 69%
57 Cơ tin kỹ thuật 2009-2013 12 0% 0% 10 83% 2 17% 67%
58 Thiết kế máy 2009-2013 6 0% 0% 5 83% 1 17% 80%
59 Kỹ thuật In 2009-2013 7 0% 0% 1 14% 6 86% 92%
60 Công nghệ may 2009-2013 7 0% 0% 6 86% 1 14% 87%
61 Công nghệ Thông Tin 2009-2013 30 0% 0% 17 57% 13 43% 88%
62 Cơ điện tử 2009-2013 18 0% 0% 18 100% 0 0% 54%
63 Công nghệ tự động 2009-2013 29 0% 0% 26 90% 3 10% 67%
64 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2009-2013 19 0% 0% 14 74% 5 26% 89%
65 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2009-2013 26 0% 0% 20 77% 6 23% 61%
66 Công nghệ Môi trường 2009-2013 7 0% 0% 6 86% 1 14% 30%
67 Công nghệ Thực phẩm 2009-2013 7 0% 0% 7 100% 0 0% 47%
68 Công nghệ Điện tử viễn thông 2009-2013 25 0% 0% 13 52% 12 48% 56%
69 Công nghệ Điện tự động 2009-2013 17 0% 0% 11 65% 6 35% 66%



70 Công nghệ kỹ thuật máy tính 2009-2013 18 0% 0% 9 50% 9 50% 55%
71 Tiếng Anh 2009-2013 9 0% 0% 7 78% 2 22% 58%
72 Kỹ thuật  Nữ công 2009-2013 1 0% 0% 1 100% 0 0% 58%
73 Thiết kế thời trang 2009-2013 7 0% 0% 6 86% 1 14% 68%
74 Quản lý Công nghiệp 2009-2013 13 0% 0% 8 62% 5 38% 72%
75 Kế toán 2009-2013 34 0% 0% 25 74% 9 26% 58%
76 Cơ khí động lực 2010-2014 1 0% 0% 1 100% 0 0% 69%
77 Công nghệ Thông Tin 2010-2014 1 0% 0% 0 0% 1 100% 88%
78 Quản lý Công nghiệp 2010-2014 1 0% 0% 1 100% 0 0% 72%
79 Kế toán 2010-2014 3 0% 0% 3 100% 0 0% 58%

b. Chương trình đào tạo giáo viên kỹ thuật 
Tốt nghiệp vượt 18

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2015 1 0% 0% 1 100% 0% 67%
2 Điện công nghiệp 2010-2015 1 0% 0% 1 100% 0% 53%
3 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2015 1 0% 0% 1 100% 0% 70%
4 Kỹ thuật Công nghiệp 2010-2015 1 0% 0% 1 100% 0% 69%
5 Cơ khí động lực 2010-2015 2 0% 0% 2 100% 0% 69%
6 Công nghệ Thông tin 2010-2015 9 0% 0% 9 100% 0% 88%
7 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2010-2015 3 0% 0% 3 100% 0% 61%

Tốt nghiệp đúng tiến độ 645 107
1 Điện công nghiệp 2009-2014 61 8 0% 0 0% 8 100% 0 0% 53%
2 Kỹ thuật Công nghiệp 2009-2014 29 7 0% 0 0% 7 100% 0 0% 69%
3 Cơ khí động lực 2009-2014 85 13 0% 0 0% 13 100% 0 0% 69%
4 Công nghệ Thông tin 2009-2014 53 27 0% 0 0% 27 100% 0 0% 88%
5 Cơ điện tử 2009-2014 70 18 0% 0 0% 18 100% 0 0% 54%
6 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2009-2014 14 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 89%
7 Cơ khí Chế tạo máy 2009-2014 73 13 0% 0 0% 13 100% 0 0% 70%
8 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2014 89 14 0% 1 7% 13 93% 0 0% 67%
9 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2009-2014 108 4 0% 0 0% 4 100% 0 0% 61%
10 Công nghệ Điện tử viễn thông 2009-2014 63 2 0% 1 50% 1 50% 0 0% 56%

Sinh viên năm trước về thi lại 92
1 SPKT Điện công nghiệp 2008-2013 8 0% 0% 1 13% 7 88% 50%
2 SPKT Cơ khí Chế tạo máy 2008-2013 2 0% 0% 2 100% 0 0% 88%
3 SPKT Cơ khí động lực 2008-2013 2 0% 0% 1 50% 1 50% 63%
4 SPKT Công nghệ Thông tin 2008-2013 1 0% 0% 0 0% 1 100% 78%
5 SPKT Cơ điện tử 2008-2013 3 0% 0% 3 100% 0 0% 81%
6 SPKT Công nghệ tự động 2008-2013 2 0% 0% 2 100% 0 0% 67%
7 SPKT Công nghệ Điện tử viễn thông 2008-2013 19 0% 0% 1 5% 18 95% 39%
8 SPKT Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2014 8 0% 0% 8 100% 0 0% 61%
9 SPKT Điện công nghiệp 2009-2014 6 0% 0% 4 67% 2 33% 40%

10 SPKT Cơ khí Chế tạo máy 2009-2014 6 0% 0% 4 67% 2 33% 88%



11 SPKT Kỹ thuật Công nghiệp 2009-2014 4 0% 0% 3 75% 1 25% 40%
12 SPKT Cơ khí động lực 2009-2014 7 0% 0% 6 86% 1 14% 63%
13 SPKT Công nghệ Thông tin 2009-2014 9 0% 0% 6 67% 3 33% 78%
14 SPKT Cơ điện tử 2009-2014 1 0% 0% 1 100% 0 0% 81%
15 SPKT Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2009-2014 7 0% 0% 6 86% 1 14% 69%
16 SPKT Công nghệ Điện tử viễn thông 2009-2014 7 0% 0% 6 86% 1 14% 39%

c. Liên thông từ TCCN
Tốt nghiệp vượt 20

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 4 0% 4 100% 67%
2 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 8 0% 8 100% 70%
3 Công nghệ may 2010-2014 8 0% 8 100% 87%

Tốt nghiệp đúng tiến độ 298 90
1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 57 14 0% 0 0% 11 79% 3 21% 67%
2 Điện công nghiệp 2010-2014 61 15 0% 0 0% 11 73% 4 27% 53%
3 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 94 21 0% 0 0% 19 90% 2 10% 70%
4 Cơ khí động lực 2010-2014 54 23 0% 0 0% 22 96% 1 4% 69%
5 Công nghệ may 2010-2014 32 17 0% 0 0% 16 94% 1 6% 87%

Sinh viên năm trước về thi lại 129
1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 1 0% 0% 0 0% 1 100% 67%
2 Điện công nghiệp 2010-2014 1 0% 0% 0 0% 1 100% 53%
3 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 1 0% 0% 0 0% 1 100% 70%
4 Cơ khí động lực 2010-2014 2 0% 0% 0 0% 2 100% 69%
5 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 3 0% 0% 1 33% 2 67% 67%
6 Điện công nghiệp 2010-2014 5 0% 0% 1 20% 4 80% 53%
7 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 5 0% 0% 2 40% 3 60% 70%
8 Cơ khí động lực 2010-2014 6 0% 0% 2 33% 4 67% 69%
9 Công nghệ may 2010-2014 1 0% 0% 1 100% 0 0% 87%
10 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 22 0% 0% 10 45% 12 55% 67%
11 Điện công nghiệp 2010-2014 27 0% 0% 8 30% 19 70% 53%
12 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 18 0% 0% 12 67% 6 33% 70%
13 Cơ khí động lực 2010-2014 21 0% 0% 15 71% 6 29% 69%
14 Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh 2010-2014 10 0% 0% 9 90% 1 10% 89%
15 Cơ khí động lực 2010-2014 6 0% 0% 5 83% 1 17% 69%

d. Liên thông từ Cao đẳng
Tốt nghiệp đúng tiến độ 569 325

1 Công nghệ may 2012-2014 46 43 0% 4 9% 39 91% 0 0% 87%
2 Kế toán 2012-2014 22 16 0% 1 6% 14 88% 1 6% 58%
3 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 2012-2014 136 64 0% 3 5% 61 95% 0 0%
4 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2012-2014 98 40 0% 0 0% 40 100% 0 0%
5 Công nghệ chế tạo máy 2012-2014 134 78 0% 5 6% 72 92% 1 1%



6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2012-2014 133 84 0% 4 5% 80 95% 0 0%
Sinh viên năm trước về thi lại 163

1 Kỹ thuật Điện-Điện tử (CT) 2010-2012 1 0% 0% 0 0% 1 100%
2 Công nghệ may 2011-2013 4 0% 0% 4 100% 0 0% 87%
3 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 2011-2013 2 0% 0% 2 100% 0 0%
4 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2011-2013 4 0% 0% 1 25% 3 75%
5 Công nghệ chế tạo máy 2011-2013 2 0% 0% 1 50% 1 50%
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2011-2013 1 0% 0% 1 100% 0 0%
7 Công nghệ may 2012-2014 3 0% 0% 3 100% 0 0% 87%
8 Kế toán 2012-2014 4 0% 0% 4 100% 0 0% 58%
9 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 2012-2014 40 0% 0% 32 80% 8 20%
10 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2012-2014 30 0% 0% 28 93% 2 7%
11 Công nghệ chế tạo máy 2012-2014 33 0% 0% 29 88% 4 12%
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2012-2014 39 0% 0% 39 100% 0 0%

e. Chương trình đào tạo chất lượng cao
Tốt nghiệp đúng tiến độ 409 204

1 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2014 69 34 0% 1 3% 33 97% 70%
2 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 36 19 0% 1 5% 18 95% 67%
3 Điện công nghiệp 2010-2014 42 19 0% 3 16% 16 84% 53%
4 Cơ khí động lực 2010-2014 36 16 0% 1 6% 15 94% 69%
5 Kỹ thuật In 2010-2014 9 6 0% 0 0% 6 100% 92%
6 Công nghệ Thông Tin 2010-2014 40 19 0% 0 0% 19 100% 88%
7 Cơ điện tử 2010-2014 33 15 0% 2 13% 13 87% 54%
8 Công nghệ tự động 2010-2014 44 27 0% 1 4% 26 96% 67%
9 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2010-2014 18 12 0% 1 8% 11 92% 61%
10 Công nghệ Điện tự động 2010-2014 40 16 0% 3 19% 13 81% 66%
11 Công nghệ kỹ thuật máy tính 2010-2014 23 5 0% 0 0% 5 100% 55%
12 Kế toán 2010-2014 19 16 0% 4 25% 12 75% 58%

Sinh viên năm trước về thi lại 165
1 Điện công nghiệp 2007-2011 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 53%
2 Cơ khí động lực 2007-2011 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 69%
3 Công nghệ Thông Tin 2007-2011 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 88%
4 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2008-2012 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 67%
5 Điện công nghiệp 2008-2012 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 53%
6 Cơ khí động lực 2008-2012 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 69%
7 Công nghệ Thông Tin 2008-2012 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 88%
8 Cơ điện tử 2008-2012 3 0% 0 0% 2 67% 1 33% 54%
9 Công nghệ tự động 2008-2012 2 0% 0 0% 2 100% 0 0% 67%
10 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2013 6 0% 0 0% 6 100% 0 0% 67%
11 Điện công nghiệp 2009-2013 16 0% 0 0% 14 88% 2 13% 53%
12 Cơ khí Chế tạo máy 2009-2013 12 0% 0 0% 12 100% 0 0% 70%



13 Cơ khí động lực 2009-2013 15 0% 0 0% 15 100% 0 0% 69%
14 Kỹ thuật In 2009-2013 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 92%
15 Công nghệ Thông Tin 2009-2013 4 0% 0 0% 4 100% 0 0% 88%
16 Cơ điện tử 2009-2013 7 0% 0 0% 7 100% 0 0% 54%
17 Công nghệ tự động 2009-2013 24 0% 0 0% 23 96% 1 4% 67%
18 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2009-2013 25 0% 0 0% 22 88% 3 12% 61%
19 Công nghệ Điện tự động 2009-2013 28 0% 0 0% 25 89% 3 11% 66%
20 Công nghệ kỹ thuật máy tính 2009-2013 11 0% 0 0% 7 64% 4 36% 55%
21 Cơ điện tử 2010-2014 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 54%
22 Công nghệ Điện tự động 2010-2014 3 0% 0 0% 3 100% 0 0% 66%

II Cao đẳng chính quy 205
a Chương trình đại trà

Tốt nghiệp Vượt 1
1 Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2011-2014 1 0% 0 0% 1 100% 0 0%

Tốt nghiệp Đúng tiến độ 319 66
1 Công nghệ may 2011-2014 57 29 0% 1 3% 28 97% 0 0% 87%
2 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 2011-2014 69 8 0% 0 0% 8 100% 0 0%
3 Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2011-2014 63 12 0% 0 0% 12 100% 0 0%
4 Công nghệ chế tạo máy 2011-2014 59 9 0% 0 0% 8 89% 1 11%
5 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2011-2014 71 8 0% 0 0% 8 100% 0 0%

Sinh viên năm trước về thi lại 138
1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2007-2010 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 67%
2 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2008-2011 5 0% 0 0% 2 40% 3 60% 67%
3 Điện công nghiệp 2008-2011 1 0% 0 0% 0 0% 1 100% 53%
4 Cơ khí Chế tạo máy 2008-2011 4 0% 0 0% 0 0% 4 100% 70%
5 Cơ khí động lực 2008-2011 6 0% 0 0% 2 33% 4 67% 69%
6 Công nghệ may 2008-2011 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 87%
7 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2012 7 0% 0 0% 2 29% 5 71% 67%
8 Điện công nghiệp 2009-2012 5 0% 0 0% 2 40% 3 60% 53%
9 Cơ khí Chế tạo máy 2009-2012 11 0% 0 0% 4 36% 7 64% 70%

10 Cơ khí động lực 2009-2012 11 0% 0 0% 9 82% 2 18% 69%
11 Công nghệ may 2009-2012 1 0% 0 0% 1 100% 0 0% 87%
12 Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2013 15 0% 0 0% 13 87% 2 13% 67%
13 Điện công nghiệp 2010-2013 20 0% 0 0% 13 65% 7 35% 53%
14 Cơ khí Chế tạo máy 2010-2013 16 0% 0 0% 9 56% 7 44% 70%
15 Cơ khí động lực 2010-2013 22 0% 0 0% 18 82% 4 18% 69%
16 Công nghệ may 2010-2013 12 0% 0 0% 11 92% 1 8% 87%
III Sau đại học
a Chương trình thạc sĩ 2013-2015 360 202
1 Giáo dục học 89 38
2 Lý luận & phương pháp dạy học 8 10



3 Kỹ thuật điện 89 48
4 Kỹ thuật điện tử 59 42
5 Kỹ thuật cơ khí 50 42
6 Kỹ thuật cơ khí động lực 41 22
7 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & CN 24
8 Kỹ thuật cơ điện tử

Chương trình thạc sĩ 2014-2016 311
1 Giáo dục học 55
2 Lý luận & phương pháp dạy học /
3 Kỹ thuật điện 73
4 Kỹ thuật điện tử 61
5 Kỹ thuật cơ khí 58
6 Kỹ thuật cơ khí động lực 26
7 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & CN 23
8 Kỹ thuật cơ điện tử 15
b Chương trình tiến sĩ 47
1 Cơ kỹ thuật 18
2 Kỹ thuật cơ khí 19
3 Kỹ thuật điện 10


